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	Trường Tiểu học Văn Tố
Họ và tên:……………………

Lớp 4…
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I  NĂM HỌC 2022-2023


MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4
Phần kiểm tra đọc kết hợp kiểm tra kiến thức   

Thời gian làm bài: 35 phút không kể thời gian giao đề 

Văn Tố, ngày……tháng 11 năm 2022


	Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá


	Gv coi, chấm ký

………………..

………………..


A. Kiểm tra đọc thành tiếng (5 điểm).................. điểm
B. Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm).....................điểm
Cây sồi và cây sậy
Trong khu rừng nọ có một cây sồi cao lớn sừng sững đứng ngay bên bờ một dòng sông. Hằng ngày, nó khinh khỉnh nhìn đám sậy bé nhỏ, yếu ớt, thấp chùn dưới chân mình.
Một hôm, trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội. Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông. Nó bị cuốn theo dòng nước đỏ ngầu phù sa. Thấy những cây sậy vẫn tươi xanh hiên ngang đứng trên bờ, mặc cho gió mưa đảo điên. Quá đỗi ngạc nhiên, cây sồi bèn cất tiếng hỏi:
- Anh sậy ơi, sao anh nhỏ bé, yếu ớt thế kia mà không bị bão thổi đổ? Còn tôi to lớn thế này lại bị bật cả gốc, bị cuốn trôi theo dòng nước?
Cây sậy trả lời:
- Tuy anh cao lớn nhưng đứng một mình. Tôi tuy nhỏ bé, yếu ớt nhưng luôn luôn có bạn bè đứng bên cạnh tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để chống lại gió bão, nên gió bão dù mạnh tới đâu cũng chẳng thể thổi đổ được chúng tôi.
Nghe vậy, cây sồi ngậm ngùi, xấu hổ. Nó không còn dám coi thường cây sậy bé nhỏ yếu ớt nữa.
Theo Truyện ngụ ngôn nước ngoài
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong  câu 1, 3, 4, 6, 8 và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1.(0,5 điểm) Tại sao cây sồi xem thường cây sậy? 
A. Vì sồi thấy mình vĩ đại.

B. Vì sồi cậy mình cao to còn sậy nhỏ bé, yếu ớt.

C. Vì sồi trên bờ còn sậy dưới nước.

D. Vì sồi thấy mình quan trọng hơn sậy.
Câu 2: (0,5 điểm). Dựa vào bài tập đọc, khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”: 
	Thông tin
	Trả lời

	A. Cây sồi sống thân thiện với đám cây sậy.
	Đúng / Sai

	B. Cây sậy nhỏ bé nên mới không bị bão thổi đổ .
	Đúng / Sai


Câu 3:( 0,5 điểm) Cây sồi ngạc nhiên vì điều gì? 
A. Cây sậy vẫn xanh tươi, hiên ngang đứng thẳng mặc cho mưa bão

B. Sậy bị bão thổi đổ xuống sông, còn sồi không bị gì.

C. Cây sồi bị cuốn trôi theo dòng nước đỏ ngầu phù sa.

D. Sậy cũng bị cuốn theo dòng nước.

Câu 4: (0,5 điểm) Tại sao cây sồi ngậm ngùi xấu hổ, không dám coi thường cây sậy nữa? 
A. Vì cây sồi bị bão thổi đổ xuống sông, trôi theo dòng nước.

B. Vì cây sậy không bị mưa bão thổi đổ cuốn trôi.

C. Vì sồi hiểu được sức mạnh đoàn kết của những cây sậy bé nhỏ.

D. Vì sồi thấy sậy không kiêng nể mình.

Câu 5: (0,5 điểm) Qua câu chuyện “Cây sồi và cây sậy”, em rút ra được bài học gì? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (0,5 điểm) Dòng nào dưới đây gồm các từ láy?
A. sừng sững, khinh khỉnh, ngậm ngùi

B. dữ dội, đảo điên, ngạc nhiên
C. đảo điên, bé nhỏ, luôn luôn

D. tươi xanh, đảo điên, luôn luôn.

Câu 7: (0,5 điểm) Câu: “Cây sồi bị bão thổi bật gốc, đổ xuống sông.” có 
các danh từ là:……..…………………………………………………………………………
Câu 8: (0,5 điểm) Các dấu hai chấm trong câu chuyện trên có tác dụng gì?
A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích

B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là phần trích dẫn.

C. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật

D. Báo hiệu việc liệt kê sau nó.

Câu 9: (0,5 điểm)  Gạch chân từ phức trong câu văn sau:
Trời bỗng nổi trận cuồng phong dữ dội
Câu 10 (0,5 điểm) Viết lại các tên riêng sau cho đúng quy tắc:

tỉnh bình thuận: …………………………………………………………………..
phécđinan magienlăng: …………………………………………………………………
---------------Hết--------------
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4




ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG ( 5 điểm)

Giáo viên làm phiếu cho học sinh bắt thăm đọc một trong các bài sau:
	ĐỀ 1      

Bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu   TV 4 tập 1  Trang 04
(Đọc từ đầu.........đến thịt em)
TLCH:  Nhà Trò bị bọn nhện  ức hiếp, đe dọa như thế nào?



	ĐỀ 2           

Bài: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu   TV 4 tập 1-  Trang 15
 (Đọc từ Từ trong hốc đá..........đến hết bài)
TLCH:  Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào? 



	ĐỀ 3
Bài: Người ăn xin    TV 4 tập 1-    Trang 30
(Đọc từ Từ đầu ...........đến tài sản gì)

TLCH:   Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào ?



	ĐỀ 4           

Bài: Một người chính trực    TV 4 tập 1   Trang 36
(Đọc từ Một hôm .........đến hết bài)

TLCH:  Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiển như thế nào ?


	ĐỀ 5
Bài:Những hạt thóc giống   TV 4 tập 1- Trang 46 

(Đọc từ đầu......đến nảy mầm được)

TLCH:  Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?



	ĐỀ 6    

Bài: Nỗi dằn vặt của An –đrây -ca TV 4 tập 1 – Trang 55
(Đọc từ đầu......đến về nhà)

TLCH:   An-đrây-ca đã làm gì trên đường mua thuốc về cho ông?  



	ĐỀ 7

Bài: Trung thu độc lập -  TV 4 tập 1 Trang 66
(Đọc từ Anh nhìn trăng ..........đến hết)

TLCH:   Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao?


	ĐỀ 8                   

Bài: Đôi giày ba ta màu xanh  TV 4 tập 1 Trang 81
 (Đọc từ đầu .............đến các bạn tôi)
TLCH:   Tìm câu văn cho thấy vẻ đẹp của đôi giày ba ta?


	ĐỀ 9
Bài:  Thưa chuyện với mẹ TV 4 tập 1- Trang 85
(Đọc từ Cương thấy nghèn nghẹn.............đến hết)
TLCH:  Cương thuyết phục mẹ bằng cách nào?


	ĐỀ 10            

Bài: Điều ước của vua Mi-đát  -  TV 4 tập 1- Trang 90
(Đọc từ Bọn đầy tớ dọn thức ăn......đến hết bài)

TLCH:   Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước?



	UBND HUYỆN TỨ KỲ

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN TỐ
 
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I

 NĂM HỌC 2022- 2023


MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4
Phần kiểm tra viết

(  Thời gian làm bài: 55 phút không kể thời gian chép đề )


                                                      Kiểm tra viết ( 10 điểm)

I - CHÍNH TẢ( NGHE- VIẾT) (2 điểm – 20 phút) 
Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết đoạn văn sau trong thời gian 20 phút.

Vịnh Hạ Long
Thiên nhiên Hạ Long chẳng những kì vĩ mà còn duyên dáng. Nét duyên dáng của Hạ Long chỉ là cái tươi mát của sóng nước, cái rạng rỡ của đất trời. Sóng nước Hạ Long quanh năm trong xanh. Đất trời Hạ Long bốn mùa sáng trắng. Bốn mùa Hạ Long phủ trên mình một màu xanh đằm thắm: xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của trời. Màu xanh ấy như trường cửu, lúc nào cũng bát ngát, cũng trẻ trung, cũng phơi phới.

Theo Thi Sảnh

II-  TẬP LÀM VĂN (8 điểm – 35 phút)

    Em hãy chọn 1 trong 2 đề sau:

Đề 1: Em hãy viết một bức thư gửi thầy giáo (hoặc cô giáo) cũ của em hoặc gửi lời chúc mừng sinh nhật tới người thân ở xa của em.
Đề 2: Hãy viết thư cho một người bạn của em để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình học tập của em từ đầu năm đến giờ.

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT GIỮA HỌC KỲ I  LỚP 4

NĂM HỌC 2022 – 2023

A. KIỂM TRA  ĐỌC (10 điểm)

I. Đọc thành tiếng ( 5 điểm)
a. Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu ( 75 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm

b. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rừ nghĩa; đọc đúng tiếng, đúng từ (không đọc sai quá 5 tiếng ) : 1 điểm

(Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng: 0,5 điểm; đọc sai 5 tiếng trở lên: 0 điểm.

Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 - 3 chỗ: 0,25 điểm; ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 chỗ trở lên: 0 điểm)

c. Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1điểm

(Trả lời chưa đầy đủ hoặc diễn đạt chưa rừ ràng: 0,5 điểm; trả lời sai hoặc không trả lời được: 0 điểm)

ĐÁP ÁN

Đề 1.    Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe dọa như thế nào?     

          Trả lời: Bọn nhện chăng tơ ngang đường bắt Nhà Trò ,vặt chân, ăn thịt

Đề 2. Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào?

Trả lời: Bọn nhện  chăng tơ từ bên nọ sang bên kia không biết bao nhiêu là tơ nhện. Lại thêm sừng sững lối đi một anh nhện gộc,các khe đá chung quanh toàn nhện là nhện

 Đề 3.   Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thê nào ?

Trả lời: Đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi đến thảm hại, đôi mắt đỏ đọc và giàn giụa nước mắt.

Đề 4. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trự của Tô Hiến Thành thể hiển như thế nào ?

Trả lời: Ông không do dự trả lời ông chọn Trần Trung Tá khi được mẹ vua hỏi.

Đề 5.  Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi?

Trả lời:  Nhà vua chọn người trung thực để truyền ngôi.
Đề 6. An-đrây-ca đã làm gì trên đường mua thuốc về cho ông?  

Trả lời:  Bạn ấy đã đá bóng cùng bạn bè.
Đề 7.  Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao?
Trả lời :Dưới ánh trăng, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện,................to lớn, vui tươi.

Đề 8.  Tìm câu văn cho thấy vẻ đẹp của đôi giày ba ta?
 Trả lời: Cổ giày ôm sát chân,....vắt ngang
Đề 9. Cương thuyết phục mẹ bằng cách nào?
Trả lời:  Em nắm lấy tay mẹ, nói thiết tha: Người ta ai cũng có một nghề......đáng bị coi thường.
Đề 10.  Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước?
Trả lời: Vì nhà vua nhận thấy sự khủng khiếp của điều ước: vua không thể ăn uống được gì – tất cả thức ăn, thức uống vua động vào đều biến thành vàng.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (5 điểm)
	Câu
	                                       Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5 điểm

	2
	A . Sai                B.Đúng
	0,5 điểm

	3
	A
	0,5 điểm

	4
	C
	0,5 điểm

	5
	HS trả lời theo ý hiểu

Ví dụ: Không nên coi thường người khác/ Phải đoàn kết với mọi người......
	0,5 điểm

	6
	A
	0,5 điểm

	7
	4 từ: cây sồi, bão, gốc, sông
	0,5 điểm

	8
	C
	0,5 điểm

	9
	(Trận) cuồng phong, dữ dội
	0,5 điểm

	10
	Bình Thuận

Phéc-đi-nan Ma-gien-lăng
	0,5 điểm


B. KIỂM TRA VIẾT:

1. Chính tả: (2 điểm) 

- Tốc độ viết đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm

- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi ): 1điểm

(+ Nếu chữ viết không rõ ràng, trình bày bẩn có thể trừ 0,5 – 0,25 điểm cho toàn bài, tùy theo mức độ.

+ Với mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, không viết hoa đúng quy định, viết thiếu tiếng), trừ 0,25 điểm/ 2 lỗi.)

2. Tập làm văn (8 điểm) 

* Nội dung: bố cục bức thư đầy đủ các phần: 6 điểm

	a.Phần đầu thư

- Nêu được địa điểm, thời gian viêt thư

- Lời chào
	1 điểm

	b. Phần chính
	

	- Nêu được lí do, mục đích viết thư.
	1 điểm

	- Biết hỏi thăm tình hình người nhận thư/ chúc mừng 20/11
	1 điểm 

	- Kể được tình hình của người viết thư (Tình hình học tập của em hoặc của lớp, trường em...)
	1,5 điểm

	- Nêu ý kiến hoặc trao đổi tình cảm
	0,5 điểm

	c. Phần kết thúc

- Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn

- Chữ kí và tên hoặc họ tên
	1 điểm


* Chữ viết đẹp, đúng chính tả: 0.5 điểm.

* Câu văn diễn đạt rõ ý: 0.5 điểm.

* Có sáng tạo trong cách dùng từ, đặt câu. Bài viết có hình ảnh gợi tả, gợi cảm, có cảm xúc cá nhân: 1 điểm

Lưu ý: Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm: 7,5 – 7 – 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,5.

Điểm toàn bài viết là điểm tròn, không cho điểm thập phân.

                        MA TRẬN KTĐK GIỮA KÌ I- MÔN TOÁN LỚP 4 
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Mạch kiến thức, kĩ năng

	Mức 1
40%
	Mức  2
30%
	Mức 3
20%
	Mức 4
10%
	Cộng
100%

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1
	1.Sốhọc  50%
	Câu số
	1,2 
	6 
	 3
	7
	 
	8,9
	 
	 10
	 3
	5 

	
	
	Số điểm
	 1,0
	 1,0
	 0,5
	 2,0
	 
	3,0 
	 
	 1,0
	 1,5
	 7,0

	2
	2.Đại lượng và đo đại lượng 30%
	Câu số
	 
	 
	4 
	 
	 
	
	 
	 
	 1
	

	
	
	Số điểm
	 
	 
	 1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 1,0
	

	3
	3. Yếu tố hình học 20%
	Câu số
	5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	

	
	
	Số điểm
	0,5 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 0,5
	

	TS
	TS điểm
	 1,5
	1,0 
	 1,5
	 2,0
	 
	3,0
	 
	 1,0
	 3,0
	7,0 

	
	TS câu 
	 3
	 1
	2 
	1 
	 
	 2
	 
	1 
	10 


	Trường Tiểu học Văn Tố
Họ và tên:…………………….……

Lớp 4…
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I

NĂM HỌC: 2022-2023


MÔN: TOÁN – LỚP 4

(  Thời gian làm bài: 40 phút không kể thời gian giao đề )
Văn Tố, ngày……tháng 11 năm 2022


	                     Điểm
	Lời thầy/cô nhận xét, đánh giá


	Chữ ký GV coi, chấm
     ………………..

     ………………..


( Đề này gồm có 10 câu)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 1,2,3 và hoàn thành yêu cầu các bài tập sau:

Câu 1. (0,5 đ) Số Bốn triệu năm trăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai viết là:

A.  45 672                  B.  450 672                 C.4 050 672               D.  4 500 672
Câu 2.(0,5 đ) Giá trị của chữ số 6 trong số 98 634 579 là:

  A. 600 000               B.  60 000                   C.6 000                      D.  6

Câu 3 (0,5 đ) Số lớn nhất trong các số: 857234; 857432; 857342; 857324 là:
A. 857234

    B.  857432
         C. 857342

  D. 857324

Câu 4:( 1 đ) Điền số đo thích hợp vào chỗ chấm
6000g = ………….…kg                             7 giờ 14 phút = …………phút

4 tấn 9 tạ = ………………kg                     1300 năm = ………….thế kỉ
Năm 1789 thuộc thế kỉ……………
Câu 5: (0,5 điểm) Dòng nào sau đây nêu đúng số các góc có trong Hình 1?
[image: image1.jpg]A\




A. Hình 1 có: 2 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

B. Hình 1 có: 3 góc vuông, 2 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

C. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 1 góc tù, 1 góc bẹt

D. Hình 1 có: 3 góc vuông, 3 góc nhọn, 2 góc tù, 1 góc bẹt

Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: 
a) 654792 + 298105          b) 300057 – 287904       
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7:  
	a) Tìm y (1 điểm)   y x 5 = 10230   
.......................................................................

....................................................................... ....................................................................... .......................................................................      
	b) Tính giá trị của biểu thức (1 điểm)

9504 : 9 x 3 – 1146

..........................................................
..........................................................
..........................................................


Câu 8: (2 điểm) Hai phân xưởng làm được 2310 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 240 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Câu 9: (1 điểm) Trung bình cộng của hai số là 45. Trong đó số bé là số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Tìm số lớn.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Câu 10: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện:  1245 + 2345 + 2445 + 655 + 755 - 445                    ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
-------hết--------
ĐÁP ÁN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 4- GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2022-2023
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	D       
	0,5 điểm

	2
	A
	0,5 điểm

	3 


	B
	0,5 điểm

	4


	6000g = 6 kg                             7 giờ 14 phút = 434 phút

4 tấn 9 tạ = 4900 kg                  1300 năm = 13 thế kỉ

Năm 1789 thuộc thế kỉ XVIII
	1 điểm



	5
	D
	0,5 điểm

	6
	 a/ 952 397
b/ 12 153
	1 điểm



	7


	a/ y x 5 = 10230
y = 10230 : 5
y = 2046
b/ 9504 : 9 x 3 – 1146

= 1056 x 3 – 1146
= 3168 – 1146 = 2022
	  2 điểm



	8 


	Phân xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là:

(2310 – 240) : 2 = 1035 (sản phẩm)
Phân xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là:

1035 + 240 = 1275 ( sản phẩm)

                                Đáp số: 1035 sản phẩm
                                             1275 sản phẩm

HS làm cách khác vẫn ra kết quả đúng thì cho điểm tối đa
	 2điểm

	9


	Tổng hai số là:
45 x 2 = 90
Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là: 11
Số lớn là:
90 – 11= 79
Đáp số: 79
	1 điểm

	 10
	1245 + 2345 + 2445 + 655 + 755 - 445     
= (1245 + 755) + (2345 + 655) + (2445 - 445)

= 2000 + 3000 + 2000

= 7000
	1 điểm


